BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 1 – PHẦN TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
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Câu 1. 
Tính giá trị của biểu thức .




	A.  		B.  		C.  			D.  
Câu 2. 
Giá trị của biểu thức  là:
	A. 3		B. 4			C. 1			D. 2



Câu 3.   Cho hai vectơ  và  khác . Công thức nào sau đây là đúng? Dễ


A.  				            B.  


C.  			            D.  	
Câu 4. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tìm mệnh đề sai:


	A.  				B. 


	C. 			D.  

Câu 5. Cho hình vuông ABCD. Tính .




	A.  		B.  		C.  		D. 



Câu 6. Cho  vuông cân tại A có . Tính .




	A.  		B.  			C.  		D.  



Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy cho  và . Tích vô hướng  là:
	A. 1		B. 2			C. 3			D. 4


Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm . Tích vô hướng  bằng:


	A. 40		B.  		C. 26			D.  



Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho các vectơ , . Tính tích vô hướng .

	A. 16		B. 26			C. 36			D.  
Câu 10. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc?


	A.  		B. 


	C. 		D. 
Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho  và B(-3;4). Đoạn thẳng AB có độ dài là:
 



A.  	    B. 	              C.  		  D. 



Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho các vectơ . Góc giữa hai vectơ  và  có số đo là:




	A.  		B. 		C. 		D. 


Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm . Tìm điểm M có hoành độ dương thuộc trục Ox sao cho  vuông tại M.




	A.  	B. 		C. 		D. 



Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm . Tính cosin của góc giữa hai vectơ  và .




	A.  		B. 		C. 		D. 


Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho  có . Tính số đo góc B của tam giác đã cho.




	A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 16. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau? 
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 17. Các giá trị lượng giác của góc  là: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 18. Các giá trị lượng giác của góc  là: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 19. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng: 
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 20. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng: 
     A. 		             B.		            C.   	                                D. - 
Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( 3; 2) và B ( -1; 5). Đoạn thẳng AB có độ dài là: 



A.  	    B. 	              C.  AB = 5		          D. 
Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng: 
A.  3    		 B.  5 		                      C. 10 		                    D. 15

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tìm k để ? 



A.  		 B.  		           C.  		          D. 


Câu 24. Trong mặt phẳng Oxy, cho . Tích vô hướng của hai vectơ  và  là: 



A.  		      B.  		  C. 	         D. 




Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm , , . Tính tích vô hướng . 


A.  			                        B.  	


C.  			                        D.  



Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tính tích vô hướng . 


A.  			             B.  


C.  			             D.  

Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho  Tính tích vô hướng . 


A.  			             B.  

C. 			                        D.  
Câu 28. Trong mặt phẳng Oxy, cho  và B(-3;4). Đoạn thẳng AB có độ dài là:
 



A.  	    B. 	              C.  		  D. 
Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho  và  Đoạn thẳng AB có độ dài là:
 


A.  	    B. 	              C. 		  D. 
Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC. Biết tọa độ các điểm  và  Chu vi tam giác ABC bằng:
 



A.  	    B. 	              C.            D.  

oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

(

)

a1;2,b2;6

=-=--

rr


oleObject48.bin

image49.wmf
a

r


oleObject49.bin

image50.wmf
b

r


oleObject50.bin

image51.wmf
o

45


oleObject51.bin

image52.wmf
o

60


image3.wmf
3

2


oleObject52.bin

image53.wmf
o

30


oleObject53.bin

image54.wmf
o

135


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

A3;2,B4;3

-


oleObject55.bin

image56.wmf
MAB

D


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

M7;0


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

M5;0


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

M3;0


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

M9;0


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

A1;2,B1;1,C5;1

--


oleObject61.bin

image62.wmf
AB

uuur


image4.wmf
1


oleObject62.bin

image63.wmf
AC

uuur


oleObject63.bin

image64.wmf
1

2

-


oleObject64.bin

image65.wmf
3

2


oleObject65.bin

image66.wmf
2

5

-


oleObject66.bin

image67.wmf
5

5

-


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
ABC

D


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

(

)

(

)

A6;0,B3;1,C1;1

--


oleObject69.bin

image70.wmf
o

15


oleObject70.bin

image71.wmf
o

60


oleObject71.bin

image72.wmf
o

120


image5.wmf
1

-


oleObject72.bin

image73.wmf
o

135


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image74.wmf
AB15

=


oleObject76.bin

image75.wmf
ab

^

rr


oleObject77.bin

image76.wmf
k15

=-


oleObject5.bin

oleObject78.bin

image77.wmf
k10

=-


oleObject79.bin

image78.wmf
k10

=


oleObject80.bin

image79.wmf
a

r


oleObject81.bin

image80.wmf
b

r


oleObject82.bin

image81.wmf
a.b12

=-

rr


image6.wmf
2o2o2o2o

Psin51sin55sin39sin35

=+++


oleObject83.bin

image82.wmf
a.b6

=-

rr


oleObject84.bin

image83.wmf
a.b12

=

rr


oleObject85.bin

image84.wmf
(

)

A2;3

-


oleObject86.bin

image85.wmf
(

)

B1;5


oleObject87.bin

image86.wmf
(

)

C0;4

-


oleObject6.bin

oleObject88.bin

image87.wmf
AB.AC

uuuruuur


oleObject89.bin

image88.wmf
AB.AC6

=

uuuruuur


oleObject90.bin

image89.wmf
AB.AC6

=-

uuuruuur


oleObject91.bin

image90.wmf
AB.AC8

=

uuuruuur


oleObject92.bin

image91.wmf
AB.AC8

=-

uuuruuur


image7.wmf
a

r


oleObject93.bin

image92.wmf
(

)

A3;1

-


oleObject94.bin

image93.wmf
(

)

B4;5

-


oleObject95.bin

image94.wmf
OA.BO

uuuruuur


oleObject96.bin

image95.wmf
OA.BO17

=-

uuuruuur


oleObject97.bin

image96.wmf
OA.BO17

=

uuuruuur


oleObject7.bin

oleObject98.bin

image97.wmf
OA.BO7

=-

uuuruuur


oleObject99.bin

image98.wmf
OA.BO7

=

uuuruuur


oleObject100.bin

image99.wmf
(

)

a.ab

+

rrr


oleObject101.bin

image100.wmf
(

)

a.ab13

+=-

rrr


oleObject102.bin

image101.wmf
(

)

a.ab13

+=

rrr


image8.wmf
b

r


oleObject103.bin

image102.wmf
(

)

a.ab3

+=

rrr


oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject8.bin

oleObject112.bin

image9.wmf
0

r


oleObject9.bin

image10.wmf
a.ba.b

=

rrrr


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

a.ba.b.sina,b

=

rrrrrr


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

a.ba.b.cosa,b

=

rrrr


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

a.ba.b.cosa,b

=

rrrrrr


oleObject13.bin

image14.wmf
2

DA.CBa

=

uuuruuur


oleObject14.bin

image15.wmf
2

AB.CDa

=-

uuuruuur


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

2

ABBC.ACa

+=

uuuruuuruuur


oleObject16.bin

image17.wmf
AB.ADCB.CD0

+=

uuuruuuruuuruuur


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

cosAB,CA

uuuruuur


oleObject18.bin

image19.wmf
1

2


oleObject19.bin

image20.wmf
1

2

-


oleObject20.bin

image21.wmf
2

2


oleObject21.bin

image22.wmf
2

2

-


oleObject22.bin

image23.wmf
ABC

D


oleObject23.bin

image24.wmf
BCa2

=


oleObject24.bin

image25.wmf
CA.CB

uuuruuur


oleObject25.bin

image26.wmf
2

a


oleObject26.bin

image27.wmf
a


oleObject27.bin

image28.wmf
a2

2


oleObject28.bin

image29.wmf
a2


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

a1;3

=

r


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

b2;1

=-

r


oleObject31.bin

image32.wmf
a.b

rr


image1.wmf
oooo

Asin36.cos6sin126.cos84

=-


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

A3;1,B2;10,C4;2

--


oleObject33.bin

image34.wmf
AB.AC

uuuruuur


oleObject34.bin

image35.wmf
40

-


oleObject35.bin

image36.wmf
26

-


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

a1;3

=-

r


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

b2;5

=

r


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

a.a2b

+

rrr


oleObject39.bin

image40.wmf
16

-


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

(

)

a2;1;b3;4

=-=-

rr


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

(

)

a3;4;b3;4

=-=-

rr


image2.wmf
1

2


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

(

)

a2;3;b6;4

=--=-

rr


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

(

)

a7;3;b3;7

=-=-

rr


oleObject44.bin

image45.wmf
AB226

=


oleObject45.bin

image46.wmf
AB234

=


oleObject46.bin

image47.wmf
AB10

=


